NHẬN XÉT TCVN 9902:2023
Công trình Thủy lợi-Yêu cầu thiết kế đê sông
Một số góp ý
1) Cần xem xét lại nội dung mục 10.3.3.3 Độ nén chặt K của đê đắp bằng đất ở trang 17 vì những điểm sau: Công thức (2) đang viết thiếu ký hiệu và gọi là độ nén chặt tương đối là chưa chính xác; Đưa công thức số 3 vào và gắn Kds trong bảng 8 là không thể dùng được, xung đột với quy định ở điều 8.3 và 8.4 trang 22 của TCVN 8216-2018. Ở đây muốn trao đổi chuyên môn về hệ số K khi đầm đất. Trong tiêu chuẩn 8216-2018 thi công đập đất đầm nén và tất cả các tiêu chuẩn đắp đất (kể cả công trình nền đường) ghi rõ:

Trong đó:   là trọng lượng riêng khô của đất phải đầm ở hiện trường,  là trọng lượng riêng khô lớn nhất của đất này nhưng đầm trong phòng thí nghiệm. Quy phạm quy định K=0,95 tức là trọng lượng riêng khô của đất đầm ở hiện trường phải bằng 95% giá trị đầm trong phòng. Việc quy định này đúng cho cả đất dính và đất rời. Còn về trị số K=0,98 hay 0,95 thì nên tham khảo quy định 9.17 trang 16 của TCVN 8297-2009, vì đối với đập đất cao hơn rất nhiều đê sông nhưng hệ số K lớn nhất cũng chỉ quy định đến 0,97.
Việc sử dụng hệ số Kds ở công thức (3) cho vào bảng 8 coi như K đã nêu ở trên là không dùng được và xung đột với quy định trong tiêu chuẩn 8216-2018. Kds ở công thức (3) là công thức xác định trạng thái độ chặt tương đối của đất rời. Các trị số của Kds dùng để đánh giá trạng thái vật lý độ chặt của đất rời ở trạng thái tự nhiên (khi biết hệ số rỗng trạng thái tự nhiên của đất rời) hoặc cho Kds trong khoảng từ 0,66 đến 1,0 (tức là ở trạng thái chặt) để tìm hệ số rỗng thiết kế của nền đất rời.
2) Mục 11.1.5 trang 20: Từ Gradien bị viết thiếu chữ t, cần rà soát sửa ở rất nhiều chỗ nữa. Có thể viết bằng tiếng Việt, nhưng nếu viết bằng tiếng Anh thì viết cho đúng, đặc biệt là không lạm dụng từ này thái quá ví dụ ở trang 48 dòng thứ 2 từ dưới lên cũng dùng góc  là Gradien của mặt trượt thì không nên, đấy có thể gọi ngay là góc dốc của mặt trượt so với phương ngang.
3) Mục 11.2 trang 20 có tên là “Tính toán ổn định chống trượt đê đất” nên đổi lại là “Tính toán ổn định mái đê”.
4) Mục 11.2.1 trang 20 đang lấy nguyên của tiêu chuẩn cũ: “Mặt cắt để tính toán ổn định chống trượt của (mái) đê đất phải có (được chọn theo) điều kiện làm việc bất lợi nhất về chống trượt (của công trình). Căn cứ vào nhiệm vụ phòng lũ, cấp công trình, điều kiện địa hình, địa chất, kết cấu đê, chiều cao thân đê, vật liệu đắp đê, vị trí xây dựng các công trình xuyên (giao cắt) đê để lựa chọn các mặt cắt tính toán phù hợp”.
11.2.2: Tính toán ổn định chống trượt của (mái) đê đất phải xem xét các trường hợp làm việc sau đây:
5) Mục 11.4.1 trang 21: Các tuyến đê xây dựng mới bắt buộc phải tính toán lún. Căn cứ vào đặc điểm địa chất nền đê, tính chất co ngót (nén lún) của tầng đất
6) Mục 10.4.2 có câu: “n   là số lớp đất trong phạm vi tầng ép lún (chịu nén);
7) e1i  là hệ số rỗng của lớp đất thứ i dưới tác dụng của lực tự trọng trung bình (giá trị ứng suất bản thân của đất tại vị trí xét); 
8) e2i  là hệ số rỗng của lớp đất thứ i dưới giá trị tổng của ứng suất bản thân của đất và ứng suất tăng thêm do tải trọng công trình gây ra tại vị trí xét;
9) Mục 11.4.3 trang 21 đang viết: “Độ sâu tính toán của tầng ép lún nền đê xác định như sau” không phải độ sâu mà là “chiều dày tầng đất chịu nén”, nếu nói là độ sâu sẽ nhầm tự mặt đất tự nhiên, phải nói là chiều dày vì bề dày lớp đất chịu nén này được xác định từ đáy móng.
10)  Công thức số 5 và công thức số 6 phải dùng ký hiệu , không ai dùng ký hiệu như trong bản thảo cho giá trị ứng suất cả, và giải thích rõ  là trị số ứng suất bản thân của đất,  là ứng suất tang thêm do tải trọng công trình gây ra.
11) Rà soát viết lại các câu để thuận hơn (rà soát toàn bộ bản thảo và tách bỏ hẳn liên đới câu chữ với bản cũ 9902-2016) ví dụ trang 23 mục 12.2.6 đang dùng cả câu của tiêu chuẩn cũ: “Gradient thấm cho phép được ký hiệu là [J] của tường tâm, tường nghiêng, sân phủ thượng lưu bằng đất có tính dính quy định như sau:
· Bằng đất á sét: [J] =4,0
· Bằng đất sét: [J] = 6,0
Câu này nên viết lại như sau: Gradient thấm cho phép của vật liệu đất có tính dính dùng làm tường tâm, tường nghiêng, sân phủ thượng lưu được quy định:
· Vật liệu đất á sét: [J] =4,0
· Vật liệu đất sét: [J] = 6,0
Hoặc điều 12.2.8 trang 23 vẫn lấy y nguyên bản cũ: Thiết kế và thi công mương tiêu nước giảm áp, giếng tiêu nước giảm áp cần kiểm tra gradien (thiếu chữ t) thấm cho phép ở nền đê và ở chỗ dòng thấm chảy ra (nên thay bằng vị trí thấm ra). Nếu gradient thấm vượt quá giá trị cho phép thì phải có các biện pháp phòng thấm (nên thay bằng kỹ thuật) phù hợp, hoặc làm tầng lọc ngược. Thiết kế và thi công tầng lọc ngược áp dụng theo TCVN 8422.
12) Mục 12.2.7 trang 23 có bổ xung thêm biện pháp khoan phụt hai nút nhưng xem xét biện pháp này có phù hợp với chống thấm thân đê đất dính không?
13) Mục 15.8.2 có câu: Khi các điều kiện thủy lực cho phép như: Lưu tốc không lớn lắm?
Không lớn lắm là bao nhiêu? Còn viết cho liên kết tốt với các quy định bên dưới.
Nhìn chung ban soạn thảo nên rà soát toàn bộ bản thảo tiêu chuẩn và chỉnh sửa, cập nhật, không nên lệ thuộc vào câu chữ của bản 2016. Các nội dung khác chuyên môn Địa kỹ thuật, người đọc không nhận xét ở đây.
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